
 STT  Họ tên khách hàng 
 Số hợp 

đồng 
 Chi nhánh   Điểm giao dịch 

 Giá trị 

quà tặng (VND) 

1      CÙ THỊ PHƢƠNG 31895446 Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khách Hàng Bán Lẻ 2 4.500.000               

2      NGUYỄN HỮU CỨ 31893765 Chi Nhánh Tân Định Dịch Vụ Khách Hàng 1.500.000               

3      NGUYỄN THỊ NHƢ YẾN 31880422 Chi Nhánh Hồ Chí Minh PGD Lê Thánh Tôn 1.500.000               

4      TRẦN THỊ THANH HUỆ 31884156 Chi Nhánh Hồ Chí Minh PGD Phổ Quang 500.000                  

5      NGUYỄN THÀNH VỊ 31921035 Chi Nhánh Bình Tây PGD Hồng Bàng 500.000                  

6      NGUYỄN THỊ KIM ANH 31899523 Chi Nhánh Hồ Chí Minh Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 500.000                  

7      PHẠM NGUYỄN LINH CHI 31908634 Chi Nhánh Sài Thành Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

8      NGUYỄN ĐẶNG THANH THUỲ 31898511 Chi Nhánh Kỳ Đồng Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  

9      PHẠM HỒNG PHÚC 31934899 Chi Nhánh Gia Định PGD Vinhomes Central Park 500.000                  

10    NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢI 31931452 Chi Nhánh Sài Thành Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

11    TRẦN THUỴ MINH PHƢƠNG 31871428 Chi Nhánh Tân Định PGD Nguyễn Trãi 500.000                  

12    HUỲNH THÁI THUẬN 31922131 Chi Nhánh Tân Định PGD Hai Bà Trƣng 200.000                  

13    TRẦN NGỌC QUANG 31903260 Chi Nhánh Tân Định PGD Hai Bà Trƣng 200.000                  

14    ĐINH NGUYỄN KIỀU MY 31896267 Chi Nhánh Hồ Chí Minh PGD Lê Thánh Tôn 200.000                  

15    NGUYỄN THỊ THU THẢO 31868402 Chi Nhánh Kỳ Đồng Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

16    BÙI THỊ VÂN ANH 31885469 Chi Nhánh Tân Định PGD Nguyễn Trãi 200.000                  

17    VÕ THỊ XUÂN HƢƠNG 31972686 Chi Nhánh Tây Sài Gòn Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

18    PHAN HỮU HIẾU 31933120 Chi Nhánh Bình Tây PGD Hồng Bàng 200.000                  

19    PHẠM THỊ HỒNG NGỌC 31880532 Chi Nhánh Kỳ Đồng Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

20    TRẦN MINH CHÂU 31880464 Chi Nhánh Sài Gòn PGD Trần Quang Khải 200.000                  

21    TRẦN THỊ THUÝ TRINH 31866970 Chi Nhánh Tân Định PGD Nguyễn Trãi 200.000                  

22    NGUYỄN HỮU PHƢỚC 31880082 Chi Nhánh Tân Định PGD Hai Bà Trƣng 200.000                  

23    Phạm Việt Hƣng 31874616 Chi Nhánh Tân Định PGD Hai Bà Trƣng 200.000                  

24    ĐOÀN ĐẠI THÀNH 31900726 Chi Nhánh Bình Tây PGD Bảy Hiền 200.000                  

25    NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN 31928290 Chi Nhánh Kỳ Đồng Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

26    TRẦN THỊ VÂN ANH 31868839 Chi Nhánh Tân Định PGD Hai Bà Trƣng 200.000                  

27    NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN 31928449 Chi Nhánh Kỳ Đồng Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

28    NGUYỄN LƢƠNG TÙNG 31863740 Chi Nhánh Bình Tây PGD Bảy Hiền 200.000                  

29    ĐÀO THUÝ NGỌC 31904654 Chi Nhánh Hoàng Mai Dịch Vụ Khách Hàng 2.500.000               

30    NGUYỄN THỊ MINH TUYẾN 31877516 Chi Nhánh Hoàng Mai Dịch Vụ Khách Hàng 1.500.000               

31    KIM HOÀNG GIANG 31958927 Chi Nhánh Sở giao dịch PGD Trần Phú 500.000                  

32    NGUYỄN TRUNG KIÊN 31887027 Chi Nhánh Hoàng Mai PGD Kim Ngƣu 500.000                  

33    KIM HOÀNG GIANG 31958312 Chi Nhánh Sở giao dịch PGD Trần Phú 500.000                  

34    NGÔ THUỲ DƢƠNG 31879996 Chi Nhánh Thành Công PGD Hàm Nghi 500.000                  

35    ĐỖ THỊ NHUNG 31888615 Chi Nhánh Sóc Sơn Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

36    NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 31905569 Chi Nhánh Hoàng Mai PGD Kim Ngƣu 500.000                  

37    MAI THỊ THUỲ ANH 31910318 Chi Nhánh Chƣơng Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

38    PHẠM QUỐC HUY 31879886 Chi Nhánh Hoàng Mai PGD Kim Ngƣu 500.000                  

39    PHẠM VIỆT PHƢƠNG 31880972 Chi Nhánh Sở giao dịch Khách Hàng Thể Nhân 1 500.000                  

40    LÊ THỊ NHƢ QUỲNH 31927932 Chi Nhánh Hoàng Mai PGD Kim Ngƣu 500.000                  

41    PHẠM THỊ MINH HUỆ 31894502 Chi Nhánh Chƣơng Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

42    LÊ THỊ NHƢ QUỲNH 31882174 Chi Nhánh Hoàng Mai PGD Kim Ngƣu 500.000                  

43    TRẦN THỊ MINH NGỌC 31881748 Chi Nhánh Thành Công Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 500.000                  

44    KIM HOÀNG GIANG 31993238 Chi Nhánh Sở giao dịch PGD Trần Phú 200.000                  

45    NGUYỄN THỊ THU HOÀN 31886866 Chi Nhánh Sở giao dịch Khách Hàng Thể Nhân 2 200.000                  

46    CAO THỊ THU HIỀN 31875505 Chi Nhánh Thanh Xuân PGD Văn Quán 200.000                  

47    TRẦN QUANG BẢO 31898634 Chi Nhánh Sở giao dịch PGD Lê Trọng Tấn 200.000                  

48    NGUYỄN THỊ THANH THỐNG 31869155 Chi Nhánh Thành Công PGD MỸ ĐÌNH 200.000                  

49    NGUYỄN PHƢƠNG NHI 31919898 Chi Nhánh Thành Công PGD Hàm Nghi 200.000                  

50    VŨ THỊ TRÀ MY 31925183 Chi Nhánh Hoàng Mai Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

51    NGUYỄN THỊ DUNG 31874784 Chi Nhánh Sóc Sơn Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

52    NGUYỄN ÁNH HỒNG NHUNG 31896490 Chi Nhánh Sóc Sơn PGD Phạm Hồng Thái 200.000                  

53    NGUYỄN THANH MAI 31900496 Chi Nhánh Chƣơng Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

54    HỒ THANH THUỶ 31933780 Chi Nhánh Tây Hà Nội PGD Đan Phƣợng 200.000                  

55    LÊ THỊ KIM ANH 31919445 Chi Nhánh Hà Nội Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

56    LÊ THỊ HOÀNG OANH 31907075 Chi Nhánh Hà Nội PGD Nguyễn Du 200.000                  

57    NGUYỄN NGỌC LAN HƢƠNG 31864642 Chi Nhánh Tiền Giang PGD Mỹ Tho 500.000                  

58    PHẠM LỮ ĐOÀN 31933971 Chi Nhánh Tây Cần Thơ PGD Thốt Nốt 500.000                  

59    HÀ THỊ DUNG 31953346 Chi Nhánh Long An PGD Tân An 200.000                  

60    NGUYỄN NGỌC HÂN 31907295 Chi Nhánh Cần Thơ Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 200.000                  

61    NGUYỄN TRÀ GIANG 31903118 Chi Nhánh Bạc Liêu Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

62    NGUYỄN THỊ XUÂN THUẬN 31979676 Chi Nhánh Tiền Giang Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

63    SƠN TRANG TRÚC LY 31876533 Chi Nhánh Bạc Liêu Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

64    NGUYỄN THANH QUỐC ĐẠT 31915559 Chi Nhánh An Giang PGD Vàm Cống 200.000                  

65    BÙI DUY MAI 31869113 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Thủ Dầu Một 500.000                  

66    NGUYỄN HỒNG DUY LINH 31886235 Chi Nhánh Bình Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 500.000                  

67    LÂM ĐẠO BÌNH 31914880 Chi Nhánh Bình Thuận Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

68    LƢU THỊ THU HOÀI 31878308 Chi Nhánh Đồng Nai Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  
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69    NGUYỄN THÁI MINH QUANG 31903820 Chi Nhánh Bình Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  

70    NGUYỄN THÁI MINH QUANG 31903901 Chi Nhánh Bình Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  

71    LƢ TRẦN QUỐC HUY 31903516 Chi Nhánh Bình Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  

72    NGUYỄN THIÊN HƢƠNG 31906911 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Thủ Dầu Một 200.000                  

73    ĐINH KIM SANG 31885333 Chi Nhánh Bình Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 200.000                  

74    NGUYỄN ĐÔN ANH KIỆT 31898346 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Thủ Dầu Một 200.000                  

75    VƢƠNG THỊ CẨM TIÊN 31883500 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD VSIP 200.000                  

76    DIỆP MINH DUY 31875288 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Thủ Dầu Một 200.000                  

77    VŨ THỊ PHONG LAN 31895543 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Thủ Dầu Một 200.000                  

78    NGUYỄN QUỐC DŨNG 31895983 Chi Nhánh Bình Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

79    ĐẶNG HOÀNG DŨNG 31899196 Chi Nhánh Bình Dƣơng PGD Tân Uyên 200.000                  

80    TRẦN HOÀNG NAM 31920942 Chi Nhánh Nam Bình Dƣơng Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

81    HUỲNH MẪN ĐẠT 31907305 Chi Nhánh Vũng Tàu Dịch Vụ Khách Hàng Thể Nhân 200.000                  

82    ĐỖ THỊ HOÀ 31896458 Chi Nhánh Khánh Hòa Khách Hàng Bán Lẻ 1.500.000               

83    LÊ THỊ PHƢƠNG DUNG 31883652 Chi Nhánh Gia Lai PGD Trần Phú 500.000                  

84    NGUYỄN TIẾN DANH 31944384 Chi Nhánh Bình Định Khách Hàng Bán Lẻ 500.000                  

85    HUỲNH THỊ TÚ CẨM 31875518 Chi Nhánh Bình Định PGD Trần Hƣng Đạo 500.000                  

86    NGUYỄN THỊ KHÁNH 31899581 Chi Nhánh Nha Trang Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

87    TRƢƠNG ĐẠI DƢƠNG 31905514 Chi Nhánh Khánh Hòa PGD Diên Khánh 500.000                  

88    NGUYỄN THỊ THÚY HUỆ 31895190 Chi Nhánh Bắc Gia Lai PGD Phan Đình Phùng 500.000                  

89    TRẦN HỒNG KHÁNH 31941950 Chi Nhánh Bảo Lộc Khách hàng 200.000                  

90    NGUYỄN THỊ LAN ANH 31907703 Chi Nhánh Bình Định Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

91    BÙI CÔNG DUY 31900250 Chi Nhánh Nha Trang PGD Lộc Thọ 200.000                  

92    LÊ THỊ TRANG 31879349 Chi Nhánh Gia Lai Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

93    NGUYỄN MAI LINH 31944601 Chi Nhánh Đăk Lăk PGD Thuận Hoà 200.000                  

94    HUỲNH THỊ THIÊN NGA 31931795 Chi Nhánh Gia Lai PGD Hoa Lƣ 200.000                  

95    VŨ THỊ HIÊN 31896652 Chi Nhánh Gia Lai PGD Hoa Lƣ 200.000                  

96    NGUYỄN THỊ LỆ TRANG 31907020 Chi Nhánh Quảng Nam PGD Duy Xuyên 500.000                  

97    ĐẶNG SỸ KHÁNH 31874328 Chi Nhánh Hà Tĩnh Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

98    HỒ THỊ TRANG 31921828 Chi Nhánh Huế PGD Hƣơng Thủy 500.000                  

99    TRỊNH THỊ NGUYÊN 31907363 Chi Nhánh Nghệ An PGD Nguyễn Sỹ Sách 500.000                  

100  NGUYỄN THỊ YẾN LINH 31876931 Chi Nhánh Nghệ An PGD Diễn Châu 500.000                  

101  HỒ THỊ HUẾ 31917926 Chi Nhánh Vinh PGD Thái Hòa 500.000                  

102  NGUYỄN THỊ THUÝ PHƢỢNG 31894269 Chi Nhánh Đà Nẵng PGD Hùng Vƣơng 200.000                  

103  TRƢƠNG CHÍ TÂM 31867267 Chi Nhánh Dung Quất Khách Hàng 200.000                  

104  TRỊNH THỊ NGỌC 31882051 Chi Nhánh Thanh Hóa Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

105  NGUYỄN MẬU LÝ 31868923 Chi Nhánh Dung Quất PGD Quang Trung 200.000                  

106  ĐỖ TIẾN MINH 31939357 Chi Nhánh Đà Nẵng PGD Hùng Vƣơng 200.000                  

107  MAI THỊ MỸ NGÂN 31894104 Chi Nhánh Huế PGD Hƣơng Thủy 200.000                  

108  PHẠM THỊ GIANG 31865531 Chi Nhánh Dung Quất PGD Quang Trung 200.000                  

109  NGUYỄN NGỌC TÚ 31905006 Chi Nhánh Quảng Bình Khách Hàng Bán Lẻ 200.000                  

110  PHẠM THANH THẢO 31888424 Chi Nhánh Dung Quất PGD Quang Trung 200.000                  

111  NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 31893901 Chi Nhánh Đà Nẵng PGD Thanh Khê 200.000                  

112  HỒ THỊ THANH 31882349 Chi Nhánh Dung Quất Khách Hàng 200.000                  

113  TRẦN THỊ THANH TRÀ (THÍCH NỮ TỊNH NGỘ) 31940184 Chi Nhánh Huế PGD Hƣơng Thủy 200.000                  

114  NGUYỄN THỊ THUỶ 31894670 Chi Nhánh Dung Quất Khách Hàng 200.000                  

115  TRẦN NGUYỄN THUỲ AN 31883869 Chi Nhánh Dung Quất PGD Quang Trung 200.000                  

116  BÙI THỊ NGHĨA 31868981 Chi Nhánh Chí Linh Dịch Vụ Khách Hàng 1.500.000               

117  BÙI THỊ NGUYỆT 31902847 Chi Nhánh Thái Bình PGD Đông Hƣng 500.000                  

118  NGUYỄN NGỌC CHUẨN 31943712 Chi Nhánh Bắc Ninh Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

119  NGUYỄN THỊ THANH NGA 31892096 Chi Nhánh Bắc Ninh Dịch Vụ Khách Hàng 500.000                  

120  VŨ THỊ HƢƠNG 31899293 Chi Nhánh Quảng Ninh PGD Lê Thánh Tông 500.000                  

121  ĐỖ THỊ HOA 31870429 Chi Nhánh Hải Phòng PGD Thủy Nguyên 500.000                  

122  NGUYỄN THỊ TUYẾT 31877008 Chi Nhánh Quảng Ninh PGD Cửa Ông 200.000                  

123  NGUYỄN THU TRANG 31884716 Chi Nhánh Phúc Yên Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

124  NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH 31939328 Chi Nhánh Hƣng Yên PGD Yên Mỹ 200.000                  

125  NGUYỄN ĐÌNH HOÀN 31896131 Chi Nhánh Bắc Ninh Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

126  NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 31901288 Chi Nhánh Hƣng Yên PGD Văn Giang 200.000                  

127  NGUYỄN THỊ THANH NGA 31892025 Chi Nhánh Bắc Ninh Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

128  NGUYỄN NGỌC TIẾN 31894476 Chi Nhánh Vĩnh Phúc PGD Yên Lạc 200.000                  

129  NGUYỄN THỊ LUYẾN 31875440 Chi Nhánh Bắc Ninh PGD Từ Sơn 200.000                  

130  NGUYỄN THỊ TƢƠI 31879404 Chi Nhánh Hƣng Yên PGD Văn Giang 200.000                  

131  VŨ THỊ HƢƠNG 31899332 Chi Nhánh Quảng Ninh PGD Lê Thánh Tông 200.000                  

132  TRẦN THỊ TRƢỜNG 31914194 Chi Nhánh Thái Bình PGD Minh Khai 200.000                  

133  TRẦN THỊ TRƢỜNG 31914217 Chi Nhánh Thái Bình PGD Minh Khai 200.000                  

134  NGUYỄN THỊ LIỄU 31903121 Chi Nhánh Hải Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

135  TRẦN THỊ TRƢỜNG 31914259 Chi Nhánh Thái Bình PGD Minh Khai 200.000                  

136  TRẦN THỊ TRƢỜNG 31914220 Chi Nhánh Thái Bình PGD Minh Khai 200.000                  

137  TRẦN THỊ HIỀN 31870979 Chi Nhánh Thái Bình PGD Minh Khai 200.000                  

138  NGUYỄN THỊ THẮM 31874632 Chi Nhánh Phú Thọ PGD Hùng Vƣơng 200.000                  

139  NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 31905530 Chi Nhánh Nam Định PGD Ý Yên 200.000                  
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140  NGUYỄN THỊ TRANG 31965279 Chi Nhánh Hải Dƣơng Dịch Vụ Khách Hàng 200.000                  

141  BÙI THỊ HƢƠNG 31981525 Chi Nhánh Hải Dƣơng PGD Nam Sách 200.000                  


